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RANH GIỚI ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCHl
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CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TÊN BẢN VẼ:
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QL. KỸ THUẬT

P.GIÁM ĐỐC 

KS. LÊ VĂN BA

TEL        :  024.22250161             Fax :  024.22250160

TRỤ SỞ: P14.6 CT3 toà nhà VIMECO, KĐT Nam Trung Yên, P. Yên Hoà,

C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN Vµ KIÓM §ÞNH
X¢Y DùNG VIÖT NAM

 thành phố Hà Nội

THỂ HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ ....../QĐ-UBND NGÀY ..../..../2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH - XÁC NHẬN :

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ ....../TTr.... NGÀY ..../...../2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH SỐ ....../.............. NGÀY ..../..../2026

ĐẶNG TIẾN THANH

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ NAM
THĂNG LONG GIAI ĐOẠN II, TỶ LỆ 1/500 TẠI CÁC Ô ĐẤT KÝ HIỆU

I.C.41-NO, CV2, IV.L.65-MG, IV.L.66-HC, 17-THPT

KTS. THÁI THỊ HỒNG LIÊN

QH-02A

BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH
ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

KTS. THÁI THỊ HỒNG LIÊN

BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH - ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

TÊN CÔNG TRÌNH:  ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG GIAI ĐOẠN II, TỶ LỆ 1/500
TẠI CÁC Ô ĐẤT KÝ HIỆU I.C.41-NO, CV2, IV.L.65-MG, IV.L.66-HC, 17-THPT 

b

TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

v ĐẤT Ở THẤP TẦNG TẠI VỊ TRÍ Ô ĐẤT I.C.41-NO VÀ GIAO THÔNG NỘI BỘ:

+ QUY MÔ ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG 43.818 M2;

+ ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG MỘT PHẦN Ô ĐẤT THÀNH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ I.C.41-CX (QUY MÔ 20.611,7 M2) DO VỊ

TRÍ LÀ NGHĨA TRANG THƯỢNG THỤY RẤT KHÓ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ CẬP NHẬT THEO QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ;

+ ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN Ô ĐẤT THÀNH 02 Ô ĐẤT NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ KÝ HIỆU I.C.41-NO1 (QUY MÔ 3.827,2  M2) VÀ I.C.41-NO2 (QUY

MÔ 13.160,8 M2) DO CẬP NHẬT PHẦN DIỆN TÍCH ĐÃ ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG;

+ ĐIỀU CHỈNH TĂNG QUY MÔ ĐƯỜNG NỘI BỘ TỪ 2.047 M2 LÊN 6.218,3 M2 NHẰM ĐẢM BẢO LƯU THÔNG CỦA DÂN CƯ TRONG KHU VỰC;

+ CHỈ TIÊU ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ I.C.41-CX ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA 5%, TẦNG CAO

TỐI ĐA 1-2 TẦNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA 0,1 LẦN;

+ CHỈ TIÊU ĐẤT Ở THẤP TẦNG I.C.41-NO1 VÀ I.C.41-NO2 ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG 36,2%, TẦNG CAO 3 TẦNG, HỆ SỐ SỬ

DỤNG ĐẤT 1,1 LẦN;

v ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở IV.L.66-HC, ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON IV.L.65-MG, ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 17-THPT:

+ QUY MÔ KHOẢNG 19.980,1 M2;

+ ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG MỘT Ô ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở IV.L.66-HC, ĐẤT TRƯỜNG MẦM NON IV.L.65-MG, ĐẤT TRƯỜNG TRUNG

HỌC PHỔ THÔNG 17-THPT THÀNH ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở CV3 (QUY MÔ 19.107,9 M2) DO HIỆN TRẠNG LÀ

NGHĨA TRANG XUÂN ĐỈNH SỬ DỤNG ĐỂ CHÔN CẤT NÊN RẤT KHÓ ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, KHÔNG KHẢ THI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC

HIỆN, NGOÀI RA, XÉT VỀ MẶT CẢNH QUAN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HOẠT CỦA HỌC SINH, VIỆC BỐ TRÍ TRƯỜNG HỌC NGAY SÁT

NGHĨA TRANG LÀ KHÔNG PHÙ HỢP.

+ ĐIỀU CHỈNH GIẢM QUY MÔ ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở IV.L.66-HC TỪ 1.889 M2 THÀNH 800,2 M2, NHẰM ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI TRONG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TRIỂN KHAI DỰ ÁN THEO QUY HOẠCH.

+ CHỈ TIÊU ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở CV3 ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA 5%, TẦNG CAO TỐI

ĐA 1-2 TẦNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA 0,1 LẦN;

+ CHỈ TIÊU Ô ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở IV.L.66-HC ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA 40%, TẦNG CAO TỐI ĐA 3 TẦNG,

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA 1,2 LẦN

v ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ CV2:

+ QUY MÔ KHOẢNG 12.706 M2;

+ ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG MỘT PHẦN Ô ĐẤT THÀNH ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KÝ HIỆU THPT (QUY MÔ 7.852,1 M2) NHẰM

CÂN ĐỐI BỔ SUNG DIỆN TÍCH ĐẤT HẠ TẦNG XÃ HỘI CÒN THIẾU DO GIẢM ĐẤT TRƯỜNG HỌC TẠI Ô ĐẤT IV.L.65-MG VÀ 17-THPT;

+ ĐIỀU CHỈNH GIẢM QUY MÔ Ô ĐẤT CV2 TỪ 12.649 M2 THÀNH 4.854 M2;

+ CHỈ TIÊU Ô ĐẤT THÀNH ĐẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KÝ HIỆU THPT ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA 40%,

TẦNG CAO TỐI ĐA 5 TẦNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA 2 LẦN.

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 16/6/2025;

- LUẬT KIẾN TRÚC NGÀY 13/6/2019;

- LUẬT NHÀ Ở NGÀY 27/11/2023;

- LUẬT THỦ ĐÔ NGÀY 28/6/2024;

- LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN NGÀY 26/11/2024;

- CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ:

+ NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2025/NĐ-CP NGÀY 12/6/2025 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP,

PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN;

+ NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2025/NĐ-CP NGÀY 01/7/2025 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN;

NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2020/NĐ-CP NGÀY 17/7/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIẾN TRÚC; QUYẾT ĐỊNH SỐ 1216/QĐ-BXD

NGÀY 05/08/2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 145/2025/NĐ-CP NGÀY 12/6/2025, NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2025/NĐ-CP

NGÀY 01/7/2025, QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2025/QĐ-TTG NGÀY 28/6/2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

- QUYẾT ĐỊNH SỐ 1668/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ

NỘI ĐẾN NĂM 2045, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2065;

- THÔNG TƯ SỐ 16/2025/TT-BXD NGÀY 30/6/2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ

NÔNG THÔN; THÔNG TƯ SỐ 43/2025/TT-BXD NGÀY 90/12/2025 CỦA BỘ XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ

16/2025/TT-BXD NGÀY 30/6/2025 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ

NÔNG THÔN;

- CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ:

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 813/QĐ-UBND NGÀY 21/02/2026 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG

THỂ THỦ ĐÔ HÀ NỘI VỚI TẦM NHÌN 100 NĂM;

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 6632/QĐ-UBND NGÀY 02/12/20215 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ

THỊ H2-1, TỶ LỆ 1/2000;

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2004/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU

ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG GIAI ĐOẠN II, TỶ LỆ 1/500;

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 115/2004/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY

DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG GIAI ĐOẠN II, TỶ LỆ 1/500 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO

THÔNG);

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 612/2024/QĐ-UBND NGÀY 30/1/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU

ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG GIAI ĐOẠN II, TỶ LỆ 1/500 TẠI CÁC Ô ĐẤT KÝ HIỆU 5-CX-CV, 7-CX-CV, 8-CX-CV, 9-CX-CV, 10-CX-CV, 11-CX-CV,

15-CX-CV, 16-CX-CV, IV.L.64-CX, 6-M, 12-M, IV.K.57-TH, IV.K.58-THCS, IV.G.47-NO, IV.G.48-NO, IV.G.49-NO, IV.G.50-NO, IV.G.51-NO,

IV.G.52-NO, IV.L.63-NO;

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2023/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2023 BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY

HOẠCH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI;

+ QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2024/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2024 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI;

- CÔNG VĂN SỐ CV-LD462/2025 NGÀY 21/11/2025 CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG VỀ VIỆC BÁO CÁO RÀ

SOÁT TỔNG THỂ VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG THEO YÊU CẦU TẠI VĂN BẢN SỐ 5453/QHKT-BSH NGÀY 31/10/2025 VÀ ĐỀ XUẤT

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT, TỶ LỆ 1/500 TẠI MỘT SỐ Ô ĐẤT;

- VĂN BẢN SỐ 1770/QHKT-BSH VỀ VIỆC RÀ SOÁT TỔNG THỂ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG TẠI QUẬN

BẮC TỪ LIÊM VÀ QUẬN TÂY HỒ;

- VĂN BẢN SỐ 138/UBND-KTHT&ĐT NGÀY 19/1/2026 CỦA UBND PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC Ô ĐẤT IV.L.65; IV.L.66;

17-THPT THUỘC GIAI ĐOẠN II, DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG;

- VĂN BẢN SỐ 1135/UBND-KTHT&ĐT NGÀY 30/12/2025 CỦA UBND PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG VỀ VIỆC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, XEM XÉT ĐIỀU

CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TẠI KHU VỰC KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG THUỘC PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH VÀ PHÚ THƯỢNG, HÀ NỘI;
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